
Mối nối ống có đường kính khác nhau dành cho bộ phận nối ống dàn lạnh được cung cấp kèm theo S-2124PU****.

Kích cỡ của “{ }” cho biết đường kính ống nối khi dùng mối nối ống có đường kính khác nhau.

Cách sử dụng mối nối ống có đường kính khác nhau (được cung cấp)

1) Khi sử dụng với kết nối đơn

 • Ngoài trời PZ3 series (Loại 21)

Nối ống nối chất lỏng B (ø6,35 - ø9,52) với dàn lạnh phía ống dẫn chất lỏng

Ống chất lỏng (ø6,35)

Ống khí (ø12,7)

Nối ống nối khí A (ø12,7 - ø15,88) với dàn lạnh phía ống dẫn khí

 • Ngoài trời PZ3 series (Loại 24)

Nối ống nối chất lỏng B (ø6,35 - ø9,52) với dàn lạnh phía ống dẫn chất lỏng

Ống chất lỏng (ø6,35)

Ống khí (ø15,88)

LỚP CÁCH NHIỆT5
 CHÚ Ý

Đảm bảo đường ống dẫn chất lỏng, khí và ống thoát nước được cách nhiệt. Nếu cách nhiệt không tốt sẽ dẫn đến 

rò rỉ nước. 

LỚP CÁCH NHIỆT DÀNH CHO ỐNG DẪN MÔI CHẤT LẠNH

1. Chọn vật liệu cách nhiệt cho ống môi chất lạnh.

Khi sử dụng vật liệu cách nhiệt (cung cấp tại chỗ), vui lòng

Kiểm tra kích cỡ và hiệu suất.

 • Vật liệu dùng để cách nhiệt: Bọt polyethylene.

 • Mức truyền nhiệt: dưới 0,051 W/m.K.

 • Vật liệu chịu nhiệt: tối đa 110˚C Max.

 • Phải dễ sử dụng, độ bền theo thời gian và không dễ hấp thụ hơi ẩm.

 • Hãy đảm bảo khớp kích cỡ vật liệu cách nhiệt dưới đây với kích cỡ ống.

2. Quấn băng cho ốc nối

 • Quấn băng cách nhiệt xung quanh ốc nối ở các vị trí kết nối ống khí.

 • Phủ kín kết nối ống bằng vật liệu cách nhiệt ống (cung cấp tại chỗ).

3. Quấn băng cho các ống

 • Các ống dẫn môi chất lạnh (và dây điện nếu quy định địa phương cho phép) 

cần được quấn băng lại với nhau thành 1 bó. Giữ ống xả cách biệt với ống 

dẫn môi chất lạnh để tránh ngưng tụ.

 • Quấn băng từ phần dưới cùng của khối ngoài trời đến điểm đường ống đi 

vào trong tường. Mỗi vòng quấn đè lên một nửa băng của vòng quấn trước.

 • Kẹp ống vào tường, sử dụng khoảng 1 kẹp cho mỗi mét ống.

4. Hoàn thành lắp đặt

 • Sử dụng ma tít để bít kín lỗ trên tường nhằm tránh 

bụi và nước mưa xâm nhập.

Ống được cách nhiệt
Ống xả

Kẹp

Ống dẫn chất lỏng

Tấm cách điện

Hai ống được xếp cùng nhau

Ống dẫn khí

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỘ ẨM CAO

Máy điều hòa này đã được kiểm chứng theo “Các Điều kiện Chuẩn JIS đối với Độ ẩm” và được xác nhận không vi phạm bất kỳ một tiêu chí nào 

đặt ra. Tuy nhiên, nếu điều hòa vận hành lâu trong môi trường có độ ẩm cao (nhiệt độ điểm sương: trên 23˚C), nước có khả năng chảy xuống. 

Trong trường hợp này, hãy thêm vật liệu cách nhiệt theo bước sau:

 • Vật liệu cách nhiệt cần chuẩn bị. Bông thủy tinh cách nhiệt dày từ 10 đến 20 mm.

 • Dán bông thủy tinh cách nhiệt trên tất cả các máy điều hòa không khí lắp trên trần.

 • Ngoài việc đường ống dẫn môi chất lạnh (đường ống dẫn khí: ống dày) và đường ống xả được cách nhiệt ở điều kiện bình thường (độ dày: 

hơn 10 mm), cần sử dụng thêm vật liệu có độ dày từ 10 mm đến 30 mm.

LỚP CÁCH NHIỆT DÀNH CHO ỐNG XẢ & QUÁ TRÌNH LẮP ỐNG XẢ

1. Chọn vật liệu cách nhiệt cho đường ống xả và ống xả. Khi sử dụng vật liệu cách nhiệt (cung cấp tại chỗ).

Vui lòng sử dụng kích cỡ và hiệu suất giống như ống dẫn môi chất lạnh. Kiểm tra kích cỡ theo bảng dưới đây:

Vật liệu cách điện Độ dày lớp cách nhiệt

Bọt polyethylene (giống như lớp cách nhiệt của ống dẫn môi chất lạnh) Độ dày lớp cách nhiệt phải từ 10mm trở lên

Cổng xả nước (Phần 

kiểm tra xả nước trên 

cổng xả, trong suốt)

Khối trong nhà

Bề mặt không 

bằng phẳng

Đai siết ống 

(được cung cấp)

Ổ cắm PVC mềm

Ống xả

(được cung cấp)

Đầu nối PVC cứng
Khớp nối ống PVC cứng

(VP25 Cung cấp tại chỗ)

Dán bằng keo dán nhựa PVC.

Không sử dụng keo tại điểm này.

*  Bôi khoảng 2 g keo lên cạnh của đầu nối 

PVC cứng của ống xả mềm và cạnh của 

khớp nối PVC cứng.

Lau sạch phần keo dư bằng vải mềm.

*  Cổng xả nước có thể bị hư 

hỏng và gây rò rỉ nước nếu 

sử dụng keo PVC.

 • Sau khi kiểm tra xả nước, hãy quấn lớp cách nhiệt (cung cấp tại chỗ) lên toàn bộ ống xả

Cần đảm bảo không có khe 

hở ở vị trí này

Nhìn từ trên xuống

Lớp cách nhiệt ống xả (Cung cấp tại chỗ)

BỊT KÍN TƯỜNG

 • Khi khối ngoài trời được lắp đặt ở vị trí cao hơn khối 

trong nhà, cần lắp đặt thêm xiphông tiêu nước để đảm 

bảo nước không rò rỉ vào bên trong tường khi chảy vào 

ống nước.

 • Bịt khoảng trống giữa đường ống nước, dây điện và vòi 

xả bằng “Ma tít” và hàn lỗ tường bị hổng lại. Đảm bảo 

nước mưa không chảy vào tường.

* Đặt khía răng cưa vào vị trí xiphông tiêu nước của lớp cách nhiệt (để xả nước)

Đưa ống xuống

Khối trong 

nhà

Đường ống

Ma tít

Xiphông tiêu nước

Khía răng cưa

Ống xả

57 mm

5 mm

Bề mặt không 

bằng phẳng

Lớp cách nhiệt ống xả 

(Cung cấp tại chỗ)

Khối trong nhà

lớn hơn hoặc bằng 20 mm

Siết chặt đai siết ống như sơ 

đồ bên dưới. (Lực xiết: 

2,5 N•m - 3,4 N•m)

Lưu ý:

Đảm bảo luồn khớp nối ống PVC 

cứng một cách chắc chắn

(bao gồm cút) ít nhất 20 mm 

trở lên.

*  Tuy nhiên, không sử dụng khớp 

nối ống PVC cứng cho phép luồn 

55 mm.

TIẾNG VIỆT

ACXF60-46941

IN TẠI MALAYSIA

1/2

Mã model: S-18PU**** S-2124PU**** S-3448PU****

Dụng cụ cần thiết để lắp đặt

1 Tua vít Phillips

2 Tua vít đầu dẹt

3 Thước thăng bằng

4 Khoan điện và lưỡi cắt 

tròn (ø70 mm)

5 Khóa lục giác

(4 mm)

6 Mỏ lết

7 Dụng cụ cắt ống

8 Dao doa miệng ống

9 Dao

10 Máy dò rò rỉ gas

11 Thước dây

12 Nhiệt kế

13 Máy đo điện trở cách điện

14 Đồng hồ vạn năng

15 Clê chỉ lực

18 N•m (1,8 kgf•m)

42 N•m (4,3 kgf•m)

55 N•m (5,6 kgf•m)

65 N•m (6,6 kgf•m)

16 Bơm chân không

17 Đồng hồ đo áp suất

Giải thích các biểu tượng hiển thị trên dàn lạnh hoặc dàn nóng.

CẢNH BÁO
Biểu tưởng này cho biết thiết bị có sử dụng môi chất 

làm lạnh dễ cháy. Nếu chất làm lạnh rò rỉ và tiếp xúc 

với nguồn lửa bên ngoài sẽ dễ gây cháy nổ.

CHÚ Ý
Biểu tượng này cho biết phải đọc kỹ Hướng dẫn 

Lắp đặt.

CHÚ Ý
Biểu tượng này cho biết nhân viên bảo trì xử lý thiết 

bị theo Hướng dẫn Lắp đặt.

CHÚ Ý
Biểu tượng này cho biết thông tin có trong Hướng 

dẫn Sử dụng và/hoặc Hướng dẫn Lắp đặt.

Hướng dẫn Lắp đặt

 CHÚ Ý

R32
MÔI CHẤT LẠNH

Máy điều hòa không khí chứa và hoạt 

động dựa trên môi chất làm lạnh R32.

SẢN PHẨM NÀY PHẢI ĐƯỢC LẶP ĐẶT HOẶC SỬA CHỬA BỞI 

KỸ THUẬT VIÊN CÓ TAY NGHỀ.

Trước khi lắp đặt, bảo dưỡng và/hoặc sửa chữa sản phẩm, 

hãy tham khảo các quy định, luật pháp của địa phương, 

trung ương, nhà nước và quốc gia, các tài liệu hướng dẫn sử 

dụng và lắp đặt sản phẩm.
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Kiểm tra Giới hạn Mật độ

Môi chất lạnh (R32) được sử dụng cho máy điều hòa nhiệt độ này là môi chất lạnh dễ cháy. Do đó, các yêu cầu về không gian lắp đặt thiết bị được xác 

định theo lượng nạp môi chất lạnh [mc] được sử dụng trong thiết bị.

Về lượng nạp môi chất lạnh [mc] được sử dụng cho thiết bị, vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt dành cho khối ngoài trời.

Nhìn chung, không gian mặt sàn trong nhà tối thiểu so với lượng môi chất lạnh như sau:

[mc] kg [Amin]

1,84 3,7

1,9 3,8

2,0 4,0

2,1 4,2

2,2 4,4

2,3 4,6

2,4 4,8

PHỤ KIỆN ĐI KÈM TRONG HỘP ĐƯNG KHỐI TRONG NHÀ

Amin = (mc / (2,5 x (LFL)(5/4) x h0)) ²
  

Amin = Diện tích phòng tối thiểu theo yêu cầu, bằng m²

mc = Nạp môi chất lạnh trên dụng cụ, tính theo kg
LFL = Giới hạn bắt lửa thấp (0,307 kg/m³)

h0 = Chiều cao của thiết bị : (2,2 m treo tường)

SF = Hệ số an toàn với giá trị là 0,75

** Diện tích phòng tối thiểu yêu cầu, Amin, cũng tuân theo công thức giới hạn hệ số an toàn dưới đây :

Amin = mc / (SF x LFL x h0 )

Giá trị lớn hơn sẽ được lấy khi xác định diện tích phòng.

mc ≤ 1,84 : Có thể lắp đặt

1,84 < mc ≤ mmax : Có thể lắp đặt trên “Đường GIới hạn Mật độ” *1

*1 Tham khảo bảng và hướng dẫn lắp đặt của khối trong nhà khi xác định “Đường Giới hạn Mật độ”.

** không nhỏ hơn giới hạn 

hệ số an toàn

 • Đọc kỹ “HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN” trước khi lắp đặt.

 • Đi dây điện phải do một thợ điện lành nghề thực hiện. Chú ý sử dụng phích cắm và mạch chính theo đúng điện áp.

 • Người lắp đặt phải tuân theo những chỉ dẫn được nêu trong hướng dẫn lắp đặt này do nội dung có liên quan đến an toàn lao động. Ý nghĩa của những chỉ dẫn được giải 

thích dưới đây. Lắp đặt sai do không tuân theo hướng dẫn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tổn hại về tài sản, với mức độ nghiêm trọng được phân loại như sau.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT AN TOÀN

Những hướng dẫn sau được phân loại dựa theo biểu tượng:

CẢNH BÁO Dấu hiệu cảnh báo có khả năng gây chết người hoặc tổn thương nghiêm trọng.

CHÚ Ý Dấu hiệu cảnh báo gây tổn thương hoặc hư hại về tài sản.

Biểu tượng với nền trắng thể hiện những thao tác BỊ CẤM.

  Biểu tượng với nền đen thể hiện những thao tác phải thực hiện.

 • Phải tiến hành chạy thử để chắc chắn rằng không có gì bất thường sau khi lắp đặt. Sau đó, giải thích cho người sử dụng cách vận hành, chăm sóc và 

bảo dưỡng máy theo như hướng dẫn sử dụng. Xin nhắc nhở người sử dụng giữ Hướng dẫn sử dụng để tham khảo về sau.

 CẢNH BÁO

Không sử dụng các phương pháp đẩy nhanh quá trình phá băng hoặc vệ sinh sản phẩm mà không được nhà sản xuất khuyến cáo thực hiện. Sử dụng 

phương pháp không phù hợp hoặc các chất liệu không tương thích có thể làm hư hỏng, cháy nổ sản phẩm và gây thương tích nghiêm trọng.

Không lắp khối ngoài trời gần lan can hành lang. Nếu lắp khối ngoài trời gần lan can hành lang của nhà cao tầng, trẻ em có thể trèo lên đó và gặp tai nạn 

do ngã ra ngoài lan can.

Không được sử dụng loại dây không được chỉ định, dây đã bị sửa chữa, dây chắp nối hoặc dây kéo dài để làm dây cắm điện. Không cắm các thiết bị điện 

khác chung với ổ điện riêng của thiết bị. Tiếp xúc kém, cách ly kém hoặc nguồn điện tăng cao có thể gây giật điện hoặc cháy.

Không được dùng dải băng buộc dây điện nguồn. Có thể xảy ra hiện tượng nhiệt độ tăng bất thường ở dây điện nguồn.

Không đưa tay hoặc đồ vật vào trong máy để tránh bị thương do tốc độ quạt nhanh.   

Không ngồi lên hoặc dẫm lên máy, nếu không bạn có thể bị ngã gây thương tích.   

Để túi nhựa (dùng để đóng gói) cách xa trẻ nhỏ, nó có thể bám lên mũi và miệng gây khó thở.

Khi láp đạt hoạc đổi vị trí điều hòa, không để bất kỳ chất nào, vd: không khí, xâm nhập vào chu trình làm lạnh (đường ống) ngoài loại môi chất lạnh chỉ định. 

Không khí xâm nhập, v.v… sẽ khiến áp suất cao bất thường trong chu trình làm lạnh và gây nổ, thương tích, v.v…

Không chạm hoặc nung nóng khi thiết bị bị nén. Không để thiết bị tiếp xúc với nguồn nhiệt, lửa, tia lửa hoặc các nguồn bắt lửa khác. Có thể dẫn đến cháy 

nổ, gây thương tích hoặc tử vong.

Chỉ nạp thêm hoặc thay thế loại môi chất lạnh được chỉ định. Điều này có thể gây hư hỏng sản phẩm, cháy nổ và thương tích v.v…

  Đối với model R32, sử dụng đường ống mới, ốc nối ống và dụng cụ được chỉ định cho môi chất lạnh của R32. Sử dụng đường ống, ốc nối ống và dụng 

cụ hiện hành (R22) có thể làm áp suất tăng bất thường trong chu trình làm lạnh (đường ống), và có thể gây nổ và thương tích. Đối với R32 và R410A, 

có thể sử dụng cùng loại đường ống và đai ốc loe ngoài dàn nóng.

  Áp suất làm việc của R32/R410A lớn hơn so với loại môi chất lạnh R22, do đó khuyến cáo nên thay thế ống dẫn và đai ốc loe truyền thống ở phía khối 

ngoài trời.

  Nếu bất đắc dĩ phải tái sử dụng ống dẫn, hãy tham khảo chỉ dẫn 3 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MỐI CHẤT LẠNH (TRƯỜNG HỢP TÁI SỬ DỤNG ỐNG 

DẪN MÔI CHẤT LẠNH HIỆN CÓ) trong sách hướng dẫn lắp đặt khối ngoài trời.

  Độ dày các ống đồng được sử dụng với R32 phải lớn hơn 0,6 mm. Không bao giờ sử dụng ống đồng mỏng hơn 0,6 mm. Đối với ống đồng ø15,88 trở 

lên, hãy sử dụng ống đồng có độ dày 0,8 mm trở lên.

 Lượng dầu còn dư nên ít hơn 40 mg/10 m.

Yêu cầu đại lý ủy quyền hay thợ lành nghề lắp đặt. Nếu người sử dụng lắp đặt không đúng sẽ gây ra rò rỉ nước, điện giật hay cháy nổ. 

Nghiêm túc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất khi lắp hệ thống làm lạnh. Nếu lắp đặt sai sẽ gây ra rò rỉ nước, điện giật hay cháy nổ.

Sử dụng phụ kiện kèm theo máy và những phụ kiện chỉ định khác để lắp đặt. Nếu không sẽ khiến máy bị rơi, rò rỉ nước, cháy nổ hay điện giật.

Lắp đặt máy ở vị trí chắc chắn, có thể chịu được khối lượng máy. Nếu vị trí không chắc chắn hoặc lắp đặt không đúng, máy sẽ rơi và bị gây thương tích 

cho người.

Tuân theo quy định và luật ở địa phương và hướng dẫn lắp đặt này khi lắp hệ thống điện. Phải dùng mạch điện độc lập và ổ điện riêng cho máy điều hòa 

không khí. Nếu công suất mạch điện không đủ hoặc có sai sót khi đi dây điện sẽ gây điện giật hay cháy nổ.

Không sử dụng cáp nối trong nhà/ngoài trời chung. Dùng cáp nối trong nhà/ngoài trời loại chỉ định, tham khảo chỉ dẫn 6 DÂY ĐIỆN và nối các mối nối 

trong nhà/ngoài trời thật chặt. Kẹp chặt dây điện sao cho không có ngoại lực tác động vào đầu nối. Nếu nối hoặc gắn dây không tốt sẽ khiến mối nối nóng 

hoặc cháy nổ.

Phải sắp xếp dây điện gọn gàng, đúng cách để gắn nắp bảng điều khiển đúng quy cách. Nếu không cố định hoàn toàn nắp bảng điều khiển, nó sẽ gây 

cháy nổ hoặc điện giật.

Khuyến cáo nên lắp thiết bị này với bộ ngắt mạch rò điện nối đất (ELCB) hoặc thiết bị dòng điện dư (RCD) có độ nhạy là 30mA/0,1 giây hoặc thấp hơn. 

Nếu không, sẽ gây điện giật hay cháy trong trường hợp hỏng thiết bị hay hỏng cách ly.

Trong quá trình lắp đặt, lắp đặt ống dẫn môi chất lạnh cẩn thận trước khi chạy máy nén. Không cố định ống dẫn môi chất làm lạnh và mở van trước khi vận 

hành máy nén khí có thể làm lọt khí, áp suất cao bất thường ở chu trình lạnh dẫn đến cháy nổ, thương tích, v.v...

Trong quá trình hút, hãy tắt máy nén trước khi tháo ống dẫn chất làm lạnh. Tháo ống dẫn trong khi lốc nén đang hoạt động và van đang mở sẽ gây ra hiện 

tượng tràn khí, áp suất cao bất thường trong chu trình làm lạnh và gây nổ, gây thường tích, v.v…

Siết chặt ốc nối ống bằng clê chỉnh lực theo hướng dẫn. Nếu vặn ốc quá chặt, sau một thời gian dài, ốc nối có thể vỡ và gây rò rỉ môi chất lạnh.

Sau khi lắp đặt xong, kiểm tra xem có rò rỉ môi chất lạnh không. Khi môi chất lạnh tiếp xúc với lửa có thể sinh ra khí độc.

Thông gió nếu có rò rỉ môi chất lạnh. Khi môi chất lạnh tiếp xúc với lửa có thể sinh ra khí độc.

Xin lưu ý rằng chất làm lạnh có thể không phát tán ra mùi.

Thiết bị này phải được nối đất hợp lý. Đường nối đất không được nối với đường ống gas, ống nước, dây thu lôi hay dây điện thoại. Nếu không, có thể gây 

ra điện giật hoặc cháy nổ trong trường hợp máy hỏng hoặc hỏng cách điện.

  CHÚ Ý

Không lắp đặt máy ở những nơi có khả năng rò rỉ khí dễ cháy. Trong trường hợp có khí rò rỉ và tích tụ quanh máy, có thể gây ra cháy nổ.

Tránh để chất lỏng hoặc hơi nước lọt vào bên trong bình chứa chất làm lạnh hoặc ống thoát vì hơi nước nặng hơn không khí có thể tạo thành các khí gây 

ngạt.

Không nạp quá nhiều, tham khảo thông số kỹ thuật nạp khí trong Sách hướng dẫn lắp đặt khối ngoài trời. Việc nạp quá nhiều sẽ gây quá dòng và hư hỏng 

máy nén.

Đừng thả chất làm lạnh ra trong khi lắp ống dẫn để lắp đặt, tái lắp đặt và trong khi sửa chữa các bộ phận làm lạnh. 

Lưu ý chất lỏng làm lạnh, nó có thể gây tê cóng.

Không lắp máy điều hòa không khí trong phòng giặt hay ở những khu vực có nước từ trần nhà rỏ xuống.

Không chạm vào cạnh sắc của lá nhôm, cạnh sắc có thể gây thương tích cho bạn.
    

Lắp ống xả nước theo hướng dẫn lắp đặt. Nếu lắp ống xả nước không tốt, nước có thể chảy vào nhà và làm hỏng đồ đạc.

Chọn vị trí lắp đặt sao cho dễ dàng bảo trì.

Lắp đặt, sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy điều hòa không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ hư hỏng máy gây tổn thương cho người và/hoặc tài sản.

Cáp nối trong nhà và ngoài trời.

Dùng dây điện nguồn chỉ định 60245 IEC 57 loại 4 x 2,5 mm² (2,0 ~ 6,0HP) hoặc loại lớn hơn.

Công việc lắp đặt.

Có thể cần hai người cho công việc lắp đặt.

Đảm bảo các cửa thông gió không bị tắc.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CHẤT LÀM LẠNH R32

 • Quy trình lắp đặt cơ bản cũng giống như các model sử dụng chất làm lạnh thông thường (R410A, R22).

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý các điểm sau:

Không thực hiện các mối ghép ống loe bên trong tòa nhà, nhà ở hoặc phòng ở khi nối thiết bị trao đổi nhiệt trên giàn lạnh với ống dẫn ga. Nối ống dẫn 

chất làm lạnh bên trong tòa nhà, nhà ở hoặc phòng ở bằng phương pháp hàn cứng hoặc hàn điện. Nối ống nối giàn lạnh theo phương pháp nối ống 

loe chỉ có thể thực hiện ở ngoài trời hoặc bên ngoài tòa nhà, nhả ở hoặc phòng ở. Nối ống loe có thể gây rò rỉ khí ga và khí dễ cháy.

Thiết bị được lưu trữ, lắp đặt và vận hành trong phòng có thông gió với diện tích mặt sàn lớn hơn Amin (m²) [Tham khảo mục Kiểm tra Giới hạn Mật 

độ] và tránh xa khu vực có nguồn bắt lửa đang hoạt động liên tục. Tránh xa các ngọn lửa hở, các thiết bị đang sử dụng khí ga hoặc bếp điện đang 

hoạt động. Có thể dẫn đến cháy nổ, gây thương tích hoặc tử vong.

Tham khảo mục “LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CHẤT LÀM LẠNH R32” trong sách hướng dẫn lắp đặt khối ngoài trời để biết các biện pháp an toàn khác 

cần lưu ý.

1 CHỌN VỊ TRÍ LẮP KHỐI TRONG NHÀ

Máy điều hòa không khí

Bàn bếp

Bảo đảm khoảng cách đủ lớn Sử dụng quạt thông gió đủ công suất để hút 

mùi.

Tạo một cổng kiểm tra trên trần phía mặt ống để sửa chữa và bảo trì.

 Lắp đặt khối trong nhà khi có đầy đủ những điều kiện sau đây và sau khi được khách hàng đồng ý.

1. Phải có một khoảng không dành cho việc bảo trì khối trong nhà.

2. Không có vật cản trên lối hút khí và thoát khí, và khí phải được phân tán đều khắp phòng.

 CẢNH BÁO

  Nếu khoảng cách từ sàn đến trần vượt quá ba mét, luồng khí phân tán sẽ bị ảnh hưởng và giảm hiệu quả.

3. Phải chọn vị trí lắp đặt có thể chịu được trọng tải gấp bốn lần trọng lượng của máy.

4. Khối trong nhà phải cách xa nguồn nhiệt và hơi nước nhưng phải tránh lắp gần lối ra vào.

5. Khối trong nhà phải đảm bảo dễ dàng xả nước.

6. Khối trong nhà phải dễ kết nối với khối ngoài nhà.

7. Đặt khối trong nhà theo độ cao tính từ trần như trong hình dưới đây.

8. Khối trong nhà phải cách xa các thiết bị gây nhiễu ít nhất 3 m. Đường dây điện phải được bọc ống thép.

9. Nếu nguồn điện sinh nhiễu, hãy lắp thêm bộ phận chống nhiễu.

10. Không lắp khối trong nhà ở buồng giặt. Có thể gây điện giật.

11. Chiều cao tối thiểu để lắp dàn lạnh là 2,2 m.

1. Tại những nơi như nhà hàng hay khu vực bếp, khối lượng dầu bốc lên và bột bám vào quạt tuốc-bin, cánh của dàn trao đổi nhiệt và bơm xả 

có thể làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt, gây bắn nước, nhỏ nước, bơm xả hoạt động không bình thường, v.v.

 Trong những trường hợp đó, hãy làm như sau:

 Đảm bảo quạt thông gió của hút mùi trên bàn bếp đủ công suất để hút hơi dầu, không để hơi dầu bị cuốn vào khoang hút của máy điều hòa.

 Đảm bảo lắp máy điều hòa xa gian nấu một khoảng đủ để máy không hút hơi dầu.

Lưu ý  Nghiên cứu kĩ các vị trí lắp đặt dưới đây

2. Tránh lắp điều hòa ở những nơi có bụi dầu cắt gọt hay bột sắt đặt biệt là ở các xưởng sản xuất, v.v.

3. Tránh những nơi có thể sinh ra hay nhiễm khí dễ cháy, nơi khí dễ cháy có thể chảy vào hay bị rò rỉ.

4. Tránh những nơi có thể sinh ra khí axit sunfurơ hay khí ăn mòn.

5. Tránh những nơi gần máy phát cao tần.
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 • Hãy đảm bảo ống xả có độ dốc hướng xuống (1/100 trở lên; hướng xuống từ kết nối cổng xả nước).

Độ nghiêng hướng xuống = 1/100 trở lên

Khoảng cách giá đỡ = 1,5 m ~ 2 m

Dàn lạnh

 

Khối trong 

nhà

Thanh cặp 

đường ống

Hướng dốc xuống

Hướng lên trên

Xiphông 

tiêu 

nước

1) Giới hạn kết nối ống xả mềm

(  Cấm sử dụng xi phông. Việc đó sẽ tạo ra âm thanh bất 

thường )

Bẻ cong 90°

(  Không bẻ cong hướng xuống ít hơn 0° )

Bẻ cong 0 ~ 45°
Cấm sử dụng xi 

phông

XẢ NƯỚC THỬ

Máy điều hòa không khí này dùng động cơ xả ngược. Thực hiện các 

thao tác sau để kiểm tra hoạt động của động cơ xả ngược.

 • Nối ống xả chính với phần bên ngoài và tạm thời để nó như vậy 

cho đến khi kiểm tra xong.

 • Đổ nước vào vòi xả dẻo và kiểm tra xem đường ống có bị rò 

nước không.

 • Khi nối dây điện xong, hãy chắc chắn kiểm tra động cơ xả ngược 

xem nó có hoạt động bình thường và có gây ồn hay không.

 • Khi kiểm tra xong, hãy nối vòi xả dẻo với cổng xả nước.

Đổ nước vào Ống xả

Dính keo vào mối nối

Điểm nối ống xả nước 

Sử dụng đai siết ống (phụ kiện)

Ống xả chính

Cổng xả 

nước

Động cơ xả ngược

4 NỖI ỐNG XẢ KHỐI TRONG NHÀ

TRƯỚC KHI THỰC HIỆN LẮP ĐẶT ỐNG XẢ

 • Lắp ống xả như trong hình dưới đây.

Dùng phần đầu ống khi ghép ống. (khoảng 

100 mm)

(  Không bẻ cong 90° đối với phụ kiện ống xả)

Khối trong 

nhà

Hướng dốc xuống (lớn hơn hoặc bằng 1/100 mm) Dùng VP30 hoặc lớn hơn để ghép chạc

 • Ống xả phải có độ dốc xuống (từ 1/50 đến 1/100): đảm bảo không để ống dốc lên - xuống nhằm tránh dòng nước chảy ngược trở lại.

 • Trong khi nối ống xả, lưu ý để không tác động lực lên cổng thoát nước trên khối trong nhà. 

 • Đường kính bên ngoài của điểm nối ống xả tại khối trong nhà là 32 mm.

 • Chất liệu đường ống: Ống clorua polyvinyl VP25 và ống nối.

 • Đảm bảo cách nhiệt cho ống xả. (Tham khảo mục 5 CÁCH NHIỆT về bộ phận cách nhiệt dành cho đường ống xả và quá trình lắp đặt đường ống xả).

VỊ TRÍ THÂN ĐIỀU HÒA VÀ MẶT TRẦN

 CẢNH BÁO Siết chặt ốc tròn và chốt để tránh trường hợp máy bị rơi.

2 LẮP ĐẶT KHỐI TRONG NHÀ

Điều hòa này dùng động cơ xả ngược. Dùng thước thăng bằng và lắp máy theo phương ngang.

KÍCH THƯỚC TRẦN MỞ VÀ VỊ TRÍ BẮT VÍT

Tấm lắp đặt bằng giấy có thể bị co giãn theo nhiệt độ và độ ẩm.

Kiểm tra kích thước trước khi sử dụng.

 CHÚ Ý
Phải cẩn thận không làm hỏng dây 

điện trong khi lắp đặt.

 • Tấm lắp đặt bằng giây có cùng kích thước với kích thước trần mở.

 •  Hãy bàn bạc với thợ lắp đặt về việc khoan trần.

Indoor Unit
View from top 
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Khối trong nhà nhìn từ 

trên xuống
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VỊ TRÍ TREO THÂN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Khe hở giữa máy điều hòa và mặt trần phải từ 

12mm ~ 17mm như trong hình bên phải.

(Nên điều chỉnh hướng độ cao sau khi đã gắn 

khung trang trí.)

Indoor unit

Paper model 
for installationCeiling

board
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Indoor unit

Paper model 
for installation

Screw for 
attaching paper 
(4 points)

Open the ceiling
board as large as this 
paper outline

Ceiling
board
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Tấm lắp đặt 

bằng giấy

Ốc vít dùng để gắn 

tấm giấy (4 điểm) Mở ván trần rộng như nêu 

trong hình này
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Khối trong 

nhà

Ván trần
Tấm lắp đặt 

bằng giấy

Vít treo  

(W3/8 hoặc M10)

Vòng đệm phẳng dành cho M10 

(phụ kiện)

Ốc tròn 

(W3/8 hoặc M10)

M10 Vòng đệm lò xo

Ốc tròn

(W3/8 hoặc M10)

Vòng đệm phẳng dành cho M10 

(phụ kiện)

Drain outlet (other side)
(VP25)

Suspension lug

* Over 20 mm * Over 20 mm

340 mm

840 mm

950 mm

272 mm 50 mm

Refrigerant tubing joint (liquid side)

Refrigerant tubing joint (gas side)
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* The overlapping portion between the ceiling and panel for cassette should be kept over 20 mm.

Cổng xả (mặt bên kia) 

(VP25)

Giá treo

Mối nối ống môi chất lạnh (mặt chất khí)

Mối nối ống môi chất lạnh 

(mặt chất lỏng)

840 mm
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* Nên để phần phủ giữa trần và nắp che hộp pin lớn hơn 20 mm.

Tên các bộ phận Hình minh họa Số lượng Ghi chú Tên các bộ phận Hình minh họa Số lượng Ghi chú

Sơ đồ lắp đặt 

nguyên cỡ
1 In trên hộp đựng Ống xả 1

Vòng đệm 8
Dùng cho bu lông 

treo
Đai xiết ống 1

Dùng để đảm bảo an 

toàn cho ống xả

Vít 4
Dùng cho sơ đồ lắp 

đặt nguyên cỡ
Thanh kẹp 4 Để đi dây điện

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0
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m

in
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: 
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h
ô

n
g
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ia
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 m
ặ

t 
s

à
n

 t
ro

n
g

 n
h

à
 t
ố

i 
th

iể
u

 (
m

2
)

1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,40 2,50

1,84 2,40

[mc] : lượng nạp môi chất lạnh (kg)

Có thể lắp đặt

Không thể lắp đặt

Tên các bộ phận Hình minh họa Số lượng Ghi chú

Mối nối ống có đường kính khác nhau

1 Ống nối khí A :ø15,88 → ø12,7

1 Ống nối chất lỏng B :ø9,52 → ø6,35

Các phụ kiện sau đây được cung cấp bổ sung cho S-2124PU****

1) Giới hạn nâng kết nối ống xả

 • Ống xả có thể được nâng lên độ cao tối đa là 850 mm tính 

từ mặt dưới của trần nhà.

 • Không nâng ống xả lên cao hơn 850 mm.

Ông cút

Ông cút

Ống xả

300 mm hoặc nhỏ hơn

6
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6
 m

m
 h

o
ặ

c
 

n
h
ỏ

 h
ơ

n

8
5

0
 m

m
 h

o
ặ

c
 n

h
ỏ

 h
ơ

n

Hướng dốc xuống (lớn hơn hoặc bằng 

1/100 mm)

Cổng xả nước

Ống xả

Khối trong 

nhà

Đáy của ván trần

(Chiều dài của 

ống xả mềm được 

cung cấp 250mm)

2) Giới hạn kết nối ống xả

 • Không lắp đặt ống xả với độ dốc ngược lên từ kết nối cổng xả nước. 

Điều này sẽ khiến nước chảy ngược trở lại và rò rỉ khi máy không vận 

hành.

 • Không lắp ống xả khí vì có thể sẽ khiến nước phun ra từ đầu ra của 

ống xả.

 • Không lắp xi phông chữ U hoặc xi phông hình chuông ở giữa ống xả. 

Việc đó sẽ tạo ra âm thanh bất thường.

Cấm sử dụng 

xi phông

Cấm sử dụng ống xả khí

Cấm độ nghiêng 

ngược lên

Dàn lạnh

3 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN MÔI CHẤT LẠNH

1. Hàn đường ống

a. Hàn trước khi siết ốc nối.

b.  Trong khi thổi khí nitơ cần phải hàn đường ống.

(Nhằm hạn chế quá trình oxy hóa diễn ra trong ống đồng).

2. Khi cần nhiều mối hàn cho đường ống dài, cần phải lắp đặt lưới lọc ở giữa đường 

ống. (Bộ lưới lọc được cung cấp theo khu vực.)

3. Sử dụng ống đồng sạch có mặt bên trong không bị bụi và ẩm. Thổi khí nitơ hoặc 

không khí để làm sạch bụi trong ống trước khi nối ống.

4. Uốn đường ống theo hướng di chuyển. Tránh bẻ cong và bẻ ngược cùng một điểm 

trên đường ống ra phía sau quá ba lần. (Điều này sẽ khiến cho đường ống bị cứng lại).

5. Sau khi đã tạo được đường ống phù hợp, chỉnh các điểm giữa của khớp nối gắn khối 

trong nhà với đường ống cho thẳng hàng và siết chặt chúng lại bằng clê.

6. Nối đường ống với van phụ trợ hoặc van cầu được gắn phía dưới khối ngoài trời.

7. Sau khi đã nối ống xong, hãy kiểm tra xem liệu có bị rò rỉ khí ở mối nối khối trong nhà 

và khối ngoài trời hay không.

Môi chất lạnh được nạp vào khối ngoài trời. Xem hướng dẫn 

lắp đặt khối ngoài trời để biết thêm chi tiết. (Nạp bổ sung, v.v)

 • Hãy chắc chắn rằng khớp nối (mặt mỏng) luôn nằm ở 

hướng thấp hơn sau khi nối đường ống.

Sau khi đã nối ống xong, hãy sấy chân không cho đường ống đã được kết nối và khối trong nhà.

Phải tiến hành việc sấy chân không qua cổng bảo trì trên cả van dẫn chất lỏng và van dẫn khí.

SẤY CHÂN KHÔNG

S-18PU**** S-2124PU**** S-3448PU****

Ống đi (lỏng) mm (in) ø6,35 (1/4) {ø9,52 (3/8)} ø6,35 (1/4) ø9,52 (3/8)

Ống về (khí) mm (in) ø12,70 (1/2) {ø15,88 (5/8)} ø12,70 (1/2) ø15,88 (5/8)

 CHÚ Ý Sử dụng hai clê và siết chặt bằng lực đều.

LẮP ỐNG ĐẾN KHỐI TRONG NHÀ

Đối với khớp nối của tất cả các model

Lắp khoen nối (nằm ở khớp nối ống) vào ống đồng, 

sau đó loe miệng ống. (Trong trường hợp nối ống dài)

Nối ống dẫn

 • Chỉnh ống ngay ngắn và dùng tay vặn khoen nối.

 • Xiết chặt khoen nối bằng clê chỉ lực theo bảng 

bên.

Clê chỉ lực

Mỏ lết hoặc Clê

Lưu ý bổ sung dành cho các model R32 khi kết nối bằng ốc nối ở phía trong nhà

Đảm bảo loe lại các ống trước khi nối với các dàn nóng lạnh để tránh rò rỉ

Bít kín ốc nối một cách phù hợp (cả phía khí và chất lỏng) bằng keo silicone lưu hóa trung tính 

(loại Alkoxy) & không chứa amoniac và vật liệu cách nhiệt để tránh rò rỉ khí do đóng băng.

 

Chỉ bôi keo silicone lưu hóa trung tính (loại Alkoxy) & không 

chứa amoniac sau khi kiểm tra áp suất và làm sạch theo hướng 

dẫn dành cho keo và chỉ bôi ở bên ngoài khớp nối. Mục đích 

là để tránh hơi ẩm xâm nhập vào khớp nối và khả năng xảy ra 

đóng băng. Quá trình lưu hóa keo sẽ cần một chút thời gian.

Đảm bảo rằng keo sẽ không bị bong ra khi bọc lớp cách nhiệt.

  Việc sử dụng silicone có chứa amoniac có thể dẫn 

đến ăn mòn do ứng suất ở mối nối và có thể gây rò rỉ.

Bôi keo silicone lưu hóa 

trung tính (loại Alkoxy) 

và không chứa amoniac 

dọc theo chu vi

Lực siết ốc nối N•m (kgf•cm)

ø6,35 mm 18 (180) ø12,7 mm 55 (560)

ø9,52 mm 42 (430) ø15,88 mm 65 (660)

Khớp nối

Mặt mỏng

Cỡ ống, 

mm (In)

Kích cỡ lớp cách 

nhiệt 

(đường kích trong)

Độ dày lớp 

cách nhiệt

6,35 (1/4") 8 ~ 10 mm

Độ dày lớp 

cách nhiệt 

phải từ 10 

mm trở lên

9,52 (3/8") 12 ~ 15 mm

12,70 (1/2") 14 ~ 16 mm

15,88 (5/8") 16 ~ 20 mm

Lớp cách 

nhiệt ống

Cung cấp đầy đủ 

cùng với khối

Khu vực cấp

Khu vực cấp

Lớp cách 

nhiệt ống

Băng cách nhiệt

Dàn lạnh

S-18PU**** , S-3448PU****

*Hình minh họa thể hiện trường hợp sử dụng 

 by S-2124PU**** (Phụ kiện bổ sung)

Mối nối ống có đường 

kính khác nhau

Khớp loe

Đai ốc loe

Dàn lạnh

Băng cách nhiệt 

(Cung cấp tại chỗ)

Bôi ma tít 

vào đây

Ống dẫn

TIẾP TỤC ĐẾN TRANG TIẾP THEO

K

H

Ố

I

 

T

R

O

N

G

N

H

À



Dòng sản phẩm CZ-RTC6 (Điều khiển từ xa có dây)

Các bộ phận tùy chọn

Chế độ này đặt tải nặng lên máy. Do đó, chỉ nên sử dụng khi thực hiện chạy thử.

(1) Nhấn và giữ đồng thời các nút ,  và  trong 4 giây trở lên. 

Màn hình “Maintenance func” xuất hiện trên màn hình LCD.

Maintenance func
XX / XX

[ ][ ]

ECONAVI
nanoeX
RC. setting mode

(2) Nhấn nút  hoặc  để xem từng trình đơn. 

Chọn “Test run” trên màn hình LCD rồi nhấn nút .

Maintenance func
XX / XX

[ ][ ]

Test run
Sensor info.
Service check

 Thay đổi nội dung hiển thị từ “OFF” thành “ON” bằng cách nhấn nút  hoặc .

Sau đó nhấn nút .

Test run

Confrm[ ][ ]

ON

(3) Nhấn nút .

Chữ “TEST” sẽ được hiển thị trên màn hình LCD.

TEST

(4) Nhấn nút . Quá trình chạy thử sẽ bắt đầu.

Chế độ cài đặt chạy thử xuất hiện trên màn hình LCD.

 •  Có thể thực hiện chạy thử bằng chế độ vận hành HEAT, COOL hoặc FAN.

 •  Không thể điều chỉnh nhiệt độ khi đang ở chế độ chạy thử.

 •  Nếu quá trình vận hành không chính xác, một mã sẽ được hiện thị trên màn hình 

LCD của điều khiển từ xa. (Tham khảo Hướng dẫn Sử dụng để biết nội dung cảnh 

báo.)

(5) Sau khi hoàn thành chạy thử, hãy tiếp tục từ Bước (1) và thay đổi thành “OFF” ở 

Bước (2).

 •  Để tránh tình trạng chạy thử liên tục, điều khiển từ xa này được trang bị chức năng 

hẹn giờ giúp hủy chạy thử sau 60 phút.

TEST

Lưu ý

•  Khối ngoài trời sẽ không hoạt động trong khoảng 3 phút sau khi BẬT nguồn và sau khi quá trình vận hành được dừng lại.

4 Kiểm tra địa chỉ khối trong nhà

Sử dụng điều khiển từ xa có dây để kiểm tra địa chỉ khối trong nhà.

CZ-RTC5B (Điều khiển từ xa có dây công nghệ cao)

Các bộ phận tùy chọn

(1) Nhấn và giữ đồng thời các nút  ,  và 

 trong 4 giây trở lên. 

 Màn hình “Maintenance func” xuất hiện trên màn 

hình LCD.

Maintenance func
1. Outdoor unit error data
2. Service contact
3. RC setting mode
4. Test run

Sel. Page [ ] Confirm

20:30 (THU)

20:30 (THU)

START[ ]

(2) Nhấn nút  hoặc  để xem từng trình 

đơn.

 Nếu bạn muốn xem màn hình tiếp theo ngay lập 

tức, hãy nhấn nút  hoặc .

 Chọn “7. Simple settings” trên màn hình LCD rồi 

nhấn nút .

Maintenance func
5. Sensor info.
6. Servicing check

8. Detailed settings
Sel. Page [ ] Confirm

20:30 (THU)

7. Simple settings

(3)  Màn hình “Simple settings” xuất hiện trên màn 

hình LCD.

 Chọn “Unit no.” bằng cách nhấn nút  hoặc 

 để thay đổi.

 * Nội dung hiển thị ban đầu là “ALL”.

 Quạt của khối trong nhà chỉ hoạt động tại khối 

trong nhà được chọn.

(4) Nhấn nút  và chọn “YES” để khởi động lại.

Simple settings

Unit no. Code no. Set data

01ALL 0001

Sel. Next

20:30 (THU)

CZ-RTC4 (Điều khiển từ xa hẹn giờ)

Các bộ phận tùy chọn

(1)  Nhấn và giữ nút  và nút  trong 4 giây trở lên (chế độ cài đặt đơn giản).

(2)  Địa chỉ được hiển thị đối với khối trong nhà được kết nối với điều khiển từ xa có dây.

 ( Chỉ có thể kiểm tra địa chỉ của khối trong nhà được kết nối với điều khiển từ xa có dây.)

(3)  Nhấn nút  một lần nữa để trở về chế độ điều khiển từ xa có dây thông thường.

(3) (1)

Số thay đổi để cho biết khối trong nhà 

nào đang được chọn.

Địa chỉ khối trong nhà

CZ-RTC6 (Điều khiển từ xa có dây)

Các bộ phận tùy chọn

(1) Nhấn và giữ đồng thời các nút ,  và  trong 4 giây trở lên. 

Màn hình “Maintenance func” xuất hiện trên màn hình LCD.

Maintenance func
XX / XX

[ ][ ]

ECONAVI
nanoeX
RC. setting mode

(2) Nhấn nút  hoặc  để xem từng trình đơn. 

Chọn “Simple settings” trên màn hình LCD rồi nhấn nút .
Maintenance func

XX / XX

[ ][ ]

Simple settings
Detailed settings
Auto address

(3) Màn hình “Simple settings” xuất hiện trên màn hình LCD.

Chọn “Unit no.” bằng cách nhấn nút   hoặc  để thay đổi.

 * Nội dung hiển thị ban đầu là “ALL”.

 Quạt của khối trong nhà chỉ hoạt động tại khối trong nhà được chọn.

(4) Nhấn nút  và chọn “YES” để khởi động lại.

Simple settings

[ ][ ]

Unit no.

Code no.

ALL

01

Set data 00010001

5 Chạy thử bằng điều khiển từ xa

CZ-RTC5B (Điều khiển từ xa có dây công nghệ cao)

Các bộ phận tùy chọn

Chế độ này đặt tải nặng lên máy. Do đó, chỉ nên sử dụng khi thực hiện chạy thử.

1)  Nhấn và giữ đồng thời các nút  ,  và  trong 4 giây 

trở lên. 

 Màn hình “Maintenance func” xuất hiện trên màn hình LCD.

Maintenance func
1. Outdoor unit error data
2. Service contact
3. RC setting mode
4. Test run

Sel. Page [ ] Confirm

20:30 (THU)

20:30 (THU)

START[ ]

(2)  Nhấn nút  hoặc  để xem từng trình đơn.

 Nếu bạn muốn xem màn hình tiếp theo ngay lập tức, hãy nhấn 

nút  hoặc .

 Chọn “4. Test run” trên màn hình LCD rồi nhấn nút .

Maintenance func

1. Outdoor unit error data
2. Service contact
3. RC setting mode
4. Test run

Sel. Page [ ] Confirm

20:30 (THU)

 Thay đổi nội dung hiển thị từ “OFF” thành “ON” bằng cách nhấn 

nút  hoặc . Sau đó nhấn nút .

[ ] Confirm

Test run

Change

20:30 (THU)

Test run

ON

(3)  Nhấn nút . Chữ “TEST” sẽ được hiển thị trên màn hình LCD.

START[ ]

20:30 (THU)
TEST

4)  Nhấn nút . Quá trình chạy thử sẽ bắt đầu.

 Chế độ cài đặt chạy thử xuất hiện trên màn hình LCD.

 •  Có thể thực hiện chạy thử bằng chế độ vận hành HEAT, COOL 

hoặc FAN.

 •  Không thể điều chỉnh nhiệt độ khi đang ở chế độ chạy thử.

 •  Nếu quá trình vận hành không chính xác, một mã sẽ được hiện 

thị trên màn hình LCD của điều khiển từ xa. (Tham khảo Hướng 

dẫn Sử dụng để biết nội dung cảnh báo.)

(5)  Sau khi hoàn thành chạy thử, hãy tiếp tục từ Bước (1) và thay đổi 

thành “OFF” ở Bước (2).

 •  Để tránh tình trạng chạy thử liên tục, điều khiển từ xa này được 

trang bị chức năng hẹn giờ giúp hủy chạy thử sau 60 phút.

FAN SPEED

FLAP

TEST
20:30 (THU)

COOL

MODE

Lưu ý

•  Khối ngoài trời sẽ không hoạt động trong khoảng 3 phút sau khi BẬT nguồn và sau khi quá trình vận hành được dừng lại.

CZ-RTC4 (Điều khiển từ xa hẹn giờ)

Các bộ phận tùy chọn

Chế độ này đặt tải nặng lên máy. Do đó, chỉ nên sử dụng khi thực hiện chạy thử.

(1)  Nhấn nút  trên điều khiển từ xa có dây trong 4 giây trở lên.

 Sau đó nhấn nút .

 Chữ “  ” xuất hiện trên màn hình LCD trong khi quá trình chạy thử diễn ra.

 • Có thể thực hiện chạy thử bằng chế độ vận hành HEAT, COOL hoặc FAN.

 •   Không thể điều chỉnh nhiệt độ khi đang ở chế độ chạy thử.

 •    Nếu quá trình vận hành không chính xác, một mã sẽ được hiện thị trên màn hình LCD của điều khiển từ 

xa có dây. (Tham khảo Hướng dẫn Sử dụng để biết nội dung cảnh báo.)

(2)  Sau khi hoàn thành chạy thử, nhấn nút  một lần nữa.

Kiểm tra để đảm bảo “  ” biến mất khởi màn hình LCD.

 •  Để tránh tình trạng chạy thử liên tục, điều khiển từ xa có dây này được trang bị chức năng hẹn giờ giúp 

hủy chạy thử sau 60 phút. (1) (1)(4)

Lưu ý

•  Khối ngoài trời sẽ không hoạt động trong khoảng 3 phút sau khi BẬT nguồn và sau khi quá trình vận hành được dừng lại.

 Sau khi hoàn tất lắp đặt, hãy đo đạc và ghi lại tính năng vận hành thử nghiệm và lưu trữ các dữ liệu đo được, v.v.

 Nội dung đo đạc bao gồm: nhiệt độ trong phòng, ngoài phòng, nhiệt độ khí hút vào, nhiệt độ thổi gió, vận tốc gió, dung lượng gió, điện áp, dòng 

điện, sự xuất hiện dao động bất thường và tiếng ồn, áp suất vận hành, nhiệt độ ống dẫn, áp suất nén và áp suất kín hơi.

 Tùy theo cấu trúc và hình dạng bên ngoài, kiểm tra các nội dung dưới đây.

KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY KHI QUÁ TRÌNH LẮP ĐẶT HOÀN TẤT

 Lưu thông khí có đủ không?

 Xả nước có đều không?

  Quá trình cách nhiệt (ống dẫn môi chất lạnh và 

ống xả) đã được hoàn tất chưa?

 Môi chất lạnh có bị rò rỉ không?

 Bảng công tắc điều khiển từ xa có vận hành không?

 Có lỗi mắc dây nào không?

 Ốc tại các mối nối có bị lỏng không?

M3...69-98N•cm {7-10kgf•cm}

M4...157-196N•cm {16-20kgf•cm}

M5...196-245N•cm {20-25kgf•cm}

 Hướng dẫn khách hàng các bước vận hành và bảo trì bằng cách sử dụng 

tài liệu hướng dẫn sử dụng (làm sạch bộ lọc khí, điều khiển nhiệt độ, v.v)

BÀN GIAO

 Tham khảo Hướng dẫn lắp đặt các bộ phận tùy chọn 

(bán riêng).

Các bộ phận tùy chọn

Để biết thêm thông tin về đặc điểm kỹ thuật của khối ngoài trời, tham khảo HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT KHỐI 

NGOÀI TRỜI được cung cấp kèm theo khối ngoài trời.

 CẢNH BÁO
 Để đảm bảo an toàn, hãy tắt máy điều hòa và ngắt kết nối nguồn điện trước khi vệ sinh.

 Không phun nước vào khối trong nhà để làm sạch. Điều này sẽ làm hỏng các bộ phận bên trong và gây nguy cơ điện giật.

Cửa hút khí và cửa gió ra (Khối trong nhà)

Vệ sinh cửa hút khí và cửa gió ra của khối trong nhà bằng máy hút bụi, chải hoặc quét bằng vải sạch, mềm.

Nếu các bộ phận này bị bẩn, hãy dùng vải sạch được làm ẩm bằng nước. Khi vệ sinh cửa gió ra, hãy cẩn thận không làm cánh quạt bị lệch khỏi vị trí.

 CHÚ Ý

 Không dùng chất tẩy rửa hoặc hóa chất mạnh khi vệ sinh khối trong nhà. Không lau các bộ phận nhựa bằng nước rất nóng.

 Một số cạnh kim loại và lá tản nhiệt sắc có thể gây tổn thương nếu không xử lý đúng cách; hãy đặc biệt cẩn thận khi vệ sinh những bộ phận này.

 Giàn ống bên trong và các bộ phận khác của khối ngoài trời phải được vệ sinh thường xuyên. Hãy hỏi ý kiến đại lý và trung tâm dịch vụ.

Bộ lọc khí

Bộ lọc khí thu thập bụi và các hạt khác trong không khí và cần được vệ sinh thường xuyên hoặc khi chỉ báo bộ lọc ( ) trên màn hình bộ điều khiển từ xa 

(loại có dây) cho biết bộ lọc cần được vệ sinh. Nếu bộ lọc bị tắc, hiệu quả của máy điều hòa sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Khoảng thời gian 6 tháng

Sau khi vệ sinh

1. Sau khi vệ sinh, hãy lắp lại bộ lọc khí vào vị trí ban đầu. Cần đảm bảo lắp theo trình tự ngược lại.

2. [Trong trường hợp Điều khiển từ xa hẹn giờ] 

 Nhấn nút đặt lại bộ lọc. Chỉ báo  (Bộ lọc) trên màn hình biến mất.

Điều khiển từ xa hẹn giờ
Điều khiển từ xa có dây công 

nghệ cao
Điều khiển từ xa có dây

[Trong trường hợp Điều khiển từ xa có dây công nghệ 

cao và Điều khiển từ xa có dây] 

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng kèm theo Điều khiển 

từ xa có dây công nghệ cao tùy chọn hoặc Điều khiển 

từ xa có dây tùy chọn.

Chỉ báo bộ lọc

Nút đặt lại bộ lọc

A

°

Chỉ báo bộ lọc Chỉ báo bộ lọc

Lưu ý

Tần suất vệ sinh bộ lọc phụ thuộc vào môi trường nơi thiết bị được sử dụng.

Đối với khu vực nhiều bụi hoặc dầu, hãy vệ sinh bộ lọc thường xuyên để có hiệu suất tốt nhất bất kể tình trạng của bộ lọc.

<Cách vệ sinh bộ lọc>

1. Tháo bộ lọc khí khỏi cửa hút khí.

2. Sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi nhẹ. Nếu có bụi dính trên bộ lọc, hãy rửa bộ lọc bằng nước ấm có xà phòng, tráng bằng nước sạch, sau đó làm khô.

<Cách tháo bộ lọc>

1. Dùng tua vít để tháo vít ở từng bên đối với hai chốt. (Đảm bảo lắp lại hai vít sau khi vệ sinh.)

2. Trượt các chốt của cửa hút khí theo hướng phía trong để mở tấm lưới.

3. Cửa hút khí mở hướng xuống dưới.

 CHÚ Ý

 Khi vệ sinh bộ lọc khí, không được tháo đai an toàn. Nếu cần tháo để bảo dưỡng và bảo trì bên trong, hãy đảm bảo lắp lại đai an toàn 

(móc lên hông tấm lưới) một cách chắc chắn sau khi hoàn thành.

 Sau khi tháo bộ lọc, các bộ phận quay (ví dụ như quạt), các khu vực tích điện, v.v. sẽ lộ ra trong khoảng hở của thiết bị. Hãy luôn lưu ý 

đến mối nguy hiểm mà các bộ phận và khu vực này tạo ra, và tiếp tục thực hiện một cách cẩn trọng

4. Đẩy cạnh bộ lọc khí được đánh dấu mũi tên chỉ dẫn  và kéo nó về phía bạn. Bộ lọc khí sẽ được tháo ra.

Cửa hút khí

Chốt

Chốt (×2)

Vít

Đai an toàn

Đánh dấu bằng 

Đánh dấu bằng Bộ lọc khí

Đánh dấu bằng 
, 

 

đối với cửa hút khí

 CHÚ Ý

 Một số cạnh kim loại và lá tản nhiệt sắc có thể gây tổn thương nếu không xử lý đúng cách; cần đặc biệt cẩn thận khi vệ 

sinh những bộ phận này.

 Kiểm tra khối ngoài trời định kỳ để xem cửa hút khí hoặc cửa xả khí có bị bụi hoặc muội làm bị kẹt hay không.

 Giàn ống bên trong và các bộ phận khác cũng phải được vệ sinh định kỳ. Hãy hỏi ý kiến đại lý và trung tâm dịch vụ.

Chăm sóc: Sau thời gian dài không hoạt động

Kiểm tra cửa hút khí và cửa thoát gió của khối trong nhà và ngoài trời xem có bị kẹt hay không; nếu phát hiện bị kẹt, hãy xử lý.

Chăm sóc: Trước thời gian dài không hoạt động

• Cho quạt chạy nửa ngày để làm khô khu vực bên trong.

• Ngắt kết nối nguồn điện và tắt cả bộ ngắt mạch. 

• Vệ sinh bộ lọc khí rồi lắp lại vào vị trí ban đầu.

• Các bộ phận bên trong của khối ngoài trời phải được kiểm tra và vệ sinh định kỳ. Vui lòng liên hệ với đại lý tại địa phương nếu có thắc mắc về dịch vụ này.

CHĂM SÓC VÀ VỆ SINH

TIẾNG VIỆT
Bản hướng dẫn bằng Tiếng Anh là phiên bản gốc.

Các ngôn ngữ khác được dịch từ phiên bản gốc này.

8 VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

Biện pháp an toàn

 • Yêu cầu khách hàng có mặt khi thực hiện chạy thử.

Trong quá trình này, hãy giải thích hướng dẫn sử dụng và đề nghị khách hàng thực hiện các bước thực tế. 

 • Kiểm tra để đảm bảo nguồn điện 220 – 240 VAC không được kết nối với đầu nối dây điều khiển liên khối.

* Nếu 220 – 240 VAC được vô tình áp dụng, cầu chì PCB điều khiển khối trong nhà sẽ nổ để bảo vệ PCB.

 Trong trường hợp này, hãy thực hiện nối dây đúng cách.

 Sau đó, ngắt kết nối 2 đầu nối 2P (OC) được kết nối với PCB điều 

 khiển khối trong nhà, và thay thế chúng bằng các đầu nối 2P(EMG)

 Nếu vẫn không thể hoạt động sau khi thay đổi các đầu nối màu  

 nâu, hãy cắt bộ nhảy trên PCB điều khiển khối trong nhà.

 (Đảm bảo TẮT nguồn điện trước khi thực hiện quy trình này.)

Lưu ý

Đối với sản phẩm mới bật nguồn lần đầu tiên sau khi lắp đặt, hệ thống cần khoảng 5 phút để thực hiện “Quy trình tự động cấu hình hệ thống”. 

Hệ thống sẽ không bật hay phản hồi bộ điều khiển từ xa ngay sau khi bật nguồn.

Quy trình vận hành thử nghiệm

3 Cài đặt ứng dụng

Lưu ý

Không được để lộ dây nối đất, dây nối nguồn điện khối ngoài trời và bộ ngắt mạch rò điện nối đất.

Kết nối hệ thống

 • Khi bật tất cả khối trong nhà và ngoài trời, quá trình cài đặt địa chỉ tự động sẽ bắt đầu.

Quá trình này diễn ra trong khoảng 5 phút. Đèn chỉ báo LED sẽ nhấp nháy liên tục cho đến khi quá 

trình cài đặt địa chỉ tự động hoàn tất.

 • Sau khi cài đặt địa chỉ tự động hoàn tất, hãy đợi ít nhất 1 phút 30 giây. Sau đó bắt đầu vận hành.

Khối ngoài trời

Điều khiển từ xa có dây

Cáp nối giữa khối ngoài 

trời và trong nhà

Dây nối điều khiển 

từ xa có dây

Khối trong nhà

1 Các mục cần kiểm tra trước khi chạy thử

(1) BẬT công tắc điện của điều khiển từ xa có dây trước ít nhất 5 giờ để cấp điện.

(2) Mở hết cỡ các van đóng phía ống dẫn chất lỏng và ống dẫn khí.

(3) Kiểm tra đường dây nối của khối ngoài trời và trong nhà.

2 Kiểm tra đường dây nối của khối ngoài trời và trong nhà

 • Tách biệt nguồn điện và cáp nối giữa khối ngoài trời và trong nhà

L N 1 2 3

Cáp nối giữa khối ngoài 

trời và trong nhà

Cáp nguồn điện

(Ví dụ về kết nối 1 pha)

7 LẮP ĐẶT KHUNG TRANG TRÍ

 • Luôn phải tháo tấm giấy ra trước khi lắp khung trang trí. 

Khung trang trí có hướng lắp đặt riêng. Hãy chắc chắn lắp đúng hướng bằng cách xem mặt ống.

3. Treo các chốt tạm thời trên phía trong nắp che hộp pin với ổ cắm trên thiết bị để gắn tạm thời nắp che hộp pin vào vị trí.

 • Khi tháo nắp che hộp pin, hãy đẩy chốt tạm thời ra ngoài trong khi giữ nắp che hộp pin.

 CHÚ Ý

Lắp chặt khung trang trí.

Không khí mát sẽ tạo sương. 

 Chảy nước.

4. Điều chỉnh giữa lỗ gắn khung trang trí và lỗ ốc gắn khối trong nhà.

5. Gắn khung trang trí bằng 4 ốc vừa gắn trên tấm giấy lắp đặt. 

6. Dính chặt khung trang trí vào mặt trần và đảm bảo không còn khe hở 

Ví dụ đúng

Máy điều hòa không khí

Khung trang trí

Lắp lớp cách nhiệt (phần này) và chú ý không để rò rỉ khí lạnh.

Trần

Không 

khí

Khung trang trí

Rò rỉ khí lạnh 

(không đúng)

Máy điều hòa không khí
Không 

khí

Trần

Ví dụ không đúng

Góc ống xả

Góc ống môi 

chất lạnh

Nắp che 

hộp pin

Đánh dấu bằng 

REF. ỐNG DẪN

Đánh dấu bằng DRAIN

Vít đầu vòng đệm (lắp trước trên 

nắp che hộp pin)

1. Tháo cửa hút khí. 2. Tháo nắp phía góc tại 4 góc.

 Kéo móc của nắp phía góc theo hướng 1, sau đó gỡ nó ra bằng 

cách đẩy nó trượt ra theo hướng 2. 

11 11

22

Đẩy chốt lên phía trên để tháo ra.

nào giữa chúng. Phải điều chỉnh lại độ cao của khối trong nhà nếu vẫn còn khe hở giữa mặt 

trần và khung trang trí cho dù đã được gắn cố định bằng ốc.

Nếu không có tác động nào lên độ cao của khối trong nhà và đường ống xả, v.v, hãy điều 

chỉnh độ cao của khối trong nhà qua lỗ nắp phía góc. Vặn chắc lại bằng cách gắn ốc của khối 

trong nhà sau khi điều chỉnh xong.

7. Mở nắp hộp điều khiển trong nhà bằng cách tháo 2 ốc gắn.

8. Lắp đầu nối bảng nối dây vào PCB CN011 LM một cách chắc chắn.

Chú ý không để dây bị kẹp giữa bảng điều khiển và nắp bảng điều khiển.

9. Sau khi hoàn tất, hãy lắp lại những bộ phận đã tháo theo các bước với trình tự ngược lại.

 CẢNH BÁO Hãy chắc chắn móc dây của cửa khí vào để cửa không bị rơi và gây thương tích.

* Tham khảo Sổ tay Hướng dẫn Lắp đặt Bộ điều khiển Từ xa Không dây để biết chi tiết về cài đặt điều khiển từ xa không dây và Lắp đặt Máy thu.

CÁCH GẮN NẮP Ở GÓC

1) Kiểm tra xem đã buộc chặt dây an toàn nối nắp ở góc với 

nắp che hộp pin, như hình minh họa bên dưới.

2) Dùng vít kèm theo để gắn nắp ở góc vào nắp che hộp pin.
Đặt nắp ở góc vào sao cho 5 vấu vừa khít với các lỗ 

trên nắp che hộp pin. Sau đó, cố định đúng vị trí một 

cách chắc chắn bằng vít kèm theo.

chốt

Vít kèm theo

OC 

(CN040, Màu xanh lam)
EMG (CN044, 

Màu nâu)

Bộ nhảy 

(JP040)

DÂY ĐIỆN6

 • Tháo 2 ốc gắn, tháo nắp hộp điều khiển, và sau đó nối dây theo quy trình trong hình.

NỐI DÂY DẤN VỚI HỘP ĐIỀU KHIỂN

Đầu vào nguồn 

điện

Để biết thông tin về nguồn điện và kích thước dây cáp khối ngoài trời, đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt đi kèm.

 Cảnh báo

 Máy điều hòa nhiệt độ này phải được lắp đặt theo các quy định về nối dây của quốc gia.

 Cáp được kết nối với khối trong nhà phải là dây mềm bọc polychloroprene loại 60245 IEC 57 hoặc H05RN-F/

H07RN-F được phê duyệt hoặc lớn hơn.

 Việc nối các bộ phận với dây cáp nguồn để nối dây cố định phải được tiến hành bởi thợ lành nghề.

Bộ ngắt mạch phải được tích hợp trong hệ thống đường dây cố định theo quy định về nối dây của quốc gia.

Bộ ngắt mạch phải là loại được phê duyệt, phù hợp với mức điện áp và cường độ dòng điện của thiết bị và có 

lớp cách ly tối thiểu 3mm ở tất cả các cực.

Dây cáp cấp bị hỏng phải được thay thế bởi thợ lành nghề.

 Đảm bảo lắp đặt cầu dao ngắt điện, bảng mạch chính và cầu chì cho nguồn cung cấp điện chính, nếu không sẽ 

xảy ra điện giật.

 Đảm bảo nối đất an toàn cho thiết bị.

Nếu không nối đất đúng cách, có thể xảy ra điện giật.

 Nối dây an toàn bằng cách sử dụng loại cáp được chỉ định và gắn chặt sao cho ngoại lực của dây cáp không bị 

truyền ra các mối nối.

Nối dây không đúng cách sẽ gây cháy, v.v.

1. Chọn nguồn điện có công suất đạt yêu cầu cho máy điều hòa.

2. Cung cấp nguồn điện cho máy thông qua bảng mạch phân bổ điện được thiết kế phục vụ cho mục đích này. Công tắc ngắt điện với tất cả các 

cực bằng lớp cách ly tối thiểu 3 mm.

3. Luôn nối đất cho máy điều hòa bằng dây nối đất và dùng ốc đáp ứng QUI ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG.

4. Cần đảm bảo kết nối dây nối của khối trong nhà/ngoài trời với bảng kết nối đầu cuối một cách chính xác. 

5. Đảm bảo ngắt nguồn chính trước khi lắp đặt và nối thiết bị điều khiển từ xa.

Lưu ý

Nếu bật nguồn khối trong nhà và khối ngoài trời ngay tức thì, không được tắt nguồn thêm lần nữa và phải chờ ít nhất là 1 phút. 

(Đối với cài đặt hệ thống tự động).

Ngắt nguồn theo cách này sẽ dẫn đến trường hợp máy hoạt động không bình thường.

1
2
3

1
2

R1

1
2
3

R2

U1
U2

Bộ điều khiển từ xa có dây 

(Các bộ phận tùy chọn)

Khối trong nhà

Hệ thống điều khiển tích hợp 

(Các bộ phận tùy chọn)

Tháo 2 vít tại các vị trí này

Ống dẫn môi chất lạnh

Cáp nối khối 

trong nhà và khối 

ngoài trời 

Bộ nguồn khối ngoài trời

 CHÚ Ý Đảm bảo ốc ở các mối nối được siết chặt.

Sử dụng dây bọc để nối dây hệ thống điều khiển tích hợp và nối đất tấm bảo vệ ở cả hai 

bên, nếu có thể xảy ra tình trạng vận hành không chính xác do nhiễu.

Nối dây như trong mục “Nối dây khối trong nhà”.

(Nối đất có hoạt động) (Nối đất có hoạt động)

 Dây bọc

 CHÚ Ý
Khi liên kết khối ngoài trời trong mạng, cần lắp đặt điện trở đầu cuối.

Phương pháp lắp đặt điện trở đầu cuối khác với quy trình kết nối dây điều khiển liên khối trong liên kết.

Đặt điện trở đầu cuối trên PCB điều khiển khối trong nhà.

Khi vận chuyển, điện trở đầu cuối được đặt ở phía OPEN (không hoạt động).

Nếu ổ cắm ngắn mạch được thay thế như trình bày bên dưới, điện trở đầu cuối sẽ ở phía SHORT (có hoạt động).

Thay đổi cài đặt của điện trở đầu cuối tại khối trong nhà gần nhất và khối trong nhà xa nhất từ hệ thống điều khiển tích hợp 

sang phía SHORT (có hoạt động).

Cấm cài đặt 3 điện trở đầu cuối trở lên ở phía SHORT (có hoạt động).

PCB điều khiển khối trong nhà

Nếu phân nhánh dây nối điều khiển liên khối, số điểm nhánh phải từ 16 trở xuống

Thiết bị này phải được nối đất hợp lý.  

Lưu ý:

Thiết bị Cách ly (Dụng cụ ngắt) phải có khe tiếp xúc tối thiểu 3,0 mm.

Dây nối đất phải có màu Vàng/Xanh (Y/G) và dài hơn các dây AC để đảm bảo an toàn.

 Để đảm bảo an toàn về điện trong trường hợp dây bị trượt khỏi móc neo, dây chì nối đất phải dài hơn các dây chì khác được mô tả trong hình 

dưới đây.

Cắt vỏ dây

 

Khi lắp ghép không 

nên buộc lỏng dây

1
0

 +
 1

 m
m

Lắp đủ dây dẫn Lắp quá nhiều dây dẫn Không lắp đủ dây dẫn

CHẤP NHẬN CẤM CẤM

 

Bảng kết nối 

đầu cuối trong/

ngoài nhà

5 mm hoặc hơn 

(khoảng trống 

giữa các dây)

QUY ĐỊNH VỀ THÁO GỠ VÀ NỐI DÂY

 

Rà soát lại các mục cần kiểm tra trước khi chạy thử.

Cho biết (đánh dấu) số tổ hợp

Đặt bộ điều khiển từ xa thành “Test run”.

Chuyển bộ điều khiển từ xa có dây về điều khiển thông thường.

Đã có thể bắt 

đầu hoạt động?

(Kiểm tra 1 Các mục cần kiểm tra trước khi chạy thử &

2 Kiểm tra đường dây nối của khối ngoài trời và trong nhà)

(Kiểm tra 3 Cài đặt ứng dụng)

CÓ

Kiểm tra “Nội dung hiển thị cảnh báo 

công tắc điều khiển từ xa” & nội dung 

cảnh báo từ Hướng dẫn sử dụng

KHÔNG

Cài đặt ứng dụng

(Kiểm tra 4 Kiểm tra địa chỉ khối trong nhà)

(Kiểm tra 5 Chạy thử bằng điều khiển từ xa)

Lưu ý

Kiểm tra xả nước phía trong nhà.

(Nối đất có hoạt động)

Lưu ý

Tham khảo Hướng dẫn lắp đặt các bộ phận tùy chọn để biết kích cỡ dây nối dành cho 

các bộ phận tùy chọn.

Khối trong nhà

Khối ngoài trời

Dây nối khối trong nhà

 1)  Tháo 2 vít trên chốt của cửa hút khí. (Lắp lại cửa hút khí sau khi lắp 

nắp che hộp pin.)

 2)  Trượt chốt cài cửa hút khí theo hướng được thể hiện bởi mũi tên 

1 để mở tấm lưới. 

1
1

Chốt nối của cửa hút khí

Nắp che hộp pin

Vít

Chốt

Cửa hút khí 

Ổ cắm trên 

thiết bị chính
Đẩy để tháo ra.

Chốt tạm thời

Chốt tạm thời (×2)

Khối ngoài trời

Cụm đầu 

cuối

Chi tiết về cụm đầu cuối trong hộp điều khiển

 

 

21

1

21

1

Nắp hộp điều khiển

Dẫn dây chì qua khu vực 

đã được cắt để bảo vệ 

đường dây Đầu nối dây điện của 

nắp che hộp pin

CN011
LM (WHT)

Vít (×2)

Khóa

Khóa

TIẾNG VIỆT

ACXF60-46941

IN TẠI MALAYSIA

2/2

CN011

LM (WHT)

CN011

LM (WHT)

Dây nối điều khiển từ xa có dây

Dây nối hệ thống điều khiển tích h ợp

Đến hệ thống điều khiển tích 

hợp (các bộ phận tùy chọn)
Đến khối ngoài trời (1, 2, 3)

Cáp nối giữa khối ngoài trời và 

trong nhà

Dây nối đất:

Để dây nối đất dài hơn 25 - 30 mm so với dây 

nối tới 1, 2, 3.

Đến bộ điều khiển từ xa có dây (1, 2)

(các bộ phận tùy chọn)

Ống kẹp

Thanh kẹp*1

(đi kèm)
Thanh kẹp*1 

(đi kèm)

*1 Cố định chắc chắn. Sử dụng vít này khi kết nối tấm bảo vệ cho dây 

nối hệ thống điều khiển tích hợp với đất.

(  : Nối đất có hoạt động)

Khối ngoài 

trời

Bộ điều khiển 

trung tâm

Khối ngoài 

trời

Khối ngoài 

trời

Khối 
trong nhà

Khối 
trong nhà

Khối 
trong nhà

1 2 3 U1 U2

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

U1

U2

U1

U2

U1

U2


